
 

 

ĐẠO PHẬT - GIẢI THOÁT VÀ TRÓI BUỘC. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Thần là trung tâm điểm của mọi tôn giáo, do nhân loại ngay từ thuở man khai khi chưa 

hề có ngôn sứ nào của Thần xuất hiện đã tự sáng tạo ra Thần là đấng toàn năng và dùng 

Thần làm đáp án cho các vấn đề mà con người từ thời lạc hậu cho đến khoa học gia hiện 

đại, mỗi khi vô pháp giải đáp, cứ đổ hết cho Thần tạo ra từ năng lực toàn năng siêu nhiên 

của ngài, nên năng lực giới hạn của loài thụ tạo như nhân loại không thể tạo hay lý giải 

nổi là xong.  

 

Trải qua bao đời niềm tin về Thần trở thành một tín ngưỡng dân gian và bao giờ còn 

những vấn đề bí ẩn không thể giải mã thì Thần vẫn là đáp án yên tâm nhất cho nhân loại. 

Và ngay chính bản thân mọi đáp án bí ẩn ấy là Thần cũng vẫn là điều bí ẩn không thể 

giải mã, chỉ biết rằng Thần đã tạo nên những điều nhân loại không thể tạo và không thể 

hiểu nên Thần được coi là đấng toàn năng siêu nhiên. 

 

Dần dà Thần bắt đầu được giới thiệu về hình thái và nơi ở qua các nhà tiên tri tự coi 

mình là ngôn sứ của Thần, họ còn giải thích về cách sáng tạo vạn vật của Thần, cũng 

như uy quyền và sức mạnh thần biến của Thần có thể tha tội và che chở những ai tin 

vào ngài khỏi phải rơi vào địa ngục, khiến mọi người tôn sùng và thờ phụng Thần để 

được ân sủng của Thần. Khi tin Thần là toàn năng có quyền thưởng thiện phạt ác, ban 

phúc giáng họa, lại được các ngôn sứ của Thần chỉ dạy những ai thờ phượng tin vào 

Thần sẽ được Thần bảo hộ, khiến phúc sinh họa diệt, sau khi chết linh hồn về cõi nước 

của Thần. Từ sinh đến tử đều được Thần bảo hộ, thế nên thiên hạ đang sống trong cảnh 

bị quá nhiều nỗi khổ áp bức đã tìm đến với sự bảo hộ của đấng toàn năng, do vậy mà 

tôn giáo phát triển bền vững, cứ xem như Hồi giáo dù là non trẻ so với các tôn giáo lớn, 

cũng vẫn phát triển sau hơn 1400 năm thành lập, vượt trội các thể chế quyền lực thế 

gian cũng luôn hứa hẹn bảo hộ hạnh phúc cho mọi người, thế nhưng chẳng có thể chế 

nào tồn tại đến ngàn năm. Dù vậy vẫn có nhiều người thắc mắc tại sao Thần của mọi tôn 

giáo đều có điểm chung là đều sáng tạo ra một thế giới bất ổn, dối trá, tham lam, ích kỷ 

và không ngừng giết hại nhau thay vì chỉ tạo ra một thế giới duy nhất là thiên đường? 

Chỉ có Thần mới đáp được, tuy nhiên giả như Thần sáng tạo nên một thế giới an lành 

hạnh phúc thì chắc hẳn Thần sẽ cô đơn, vì bấy giờ nhân loại không cần bất cứ sự bảo 

hộ nào, và sẽ trở thành chủ nghĩa vô Thần, song nhờ vào thế giới do Thần sáng tạo đầy 

bất ổn điêu linh nên các thụ tạo vẫn phải tôn thờ và bám víu vào Thần. 

 

Song giá trị của Thần đâu chỉ hạn hẹp ở sự bảo hộ, thưởng thiện phạt ác mà còn dạy 

bảo loài người một thứ đặc biệt giúp con người vượt xa các động vật khác, đó là luân lý, 

đạo đức gọi là thiện pháp, thứ biệt pháp dành riêng cho con người mà các loài vật khác 

không thể tiếp thu được, nếu không có luân lý thì người với thú b ình đẳng. Thế nhưng 
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tuyệt đại đa số tìm đến với Thần để được che chở hơn là trau dồi đạo đức, chỉ có thiểu 

số đến cầu học đức hạnh nơi Thần, và thiểu số này mới có thể trở thành Thánh để bảo 

hộ tha nhân, thực đáng buồn là Thần có đến cả tỷ tín đồ mà Thánh chỉ là con số lẻ khiêm 

tốn trong đó. Trông người lại ngẫm đến ta, còn đạo Phật thì sao? Có lẽ cũng chẳng khác 

gì, cũng chịu chung áp lực điên đảo của loài người, đa số tín đồ vẫn coi đức Phật là Thần 

bảo hộ nên tìm đến ngài, chỉ có thiểu số ít ỏi nhận ra ngài là bậc giác ngộ và đến với ngài 

để cầu giác ngộ, và trở thành các vị Bồ tát hay A la hán.   

 

Đạo Phật và thuyết sáng tạo thế gian. 

 

Trái với Thần đức Phật không sáng tạo bất cứ thứ gì, ngược lại ngài chỉ dạy chúng sinh 

về sự thật hư vọng của mọi sáng tạo bất luận lớn nhỏ, từ sáng tạo thế gian cho đến các 

sáng tạo của mỗi chúng sinh mà đạo Phật gọi là tạo tác các hữu vi pháp, các sáng tạo 

hay tạo tác đều phát sinh từ sự chấp thật các huyễn pháp, như người mơ chấp thật mọi 

thứ trong mộng, nên tạo tác lắm nỗi trong mơ, và dĩ nhiên toàn bộ đều hư huyễn không 

thật. Lý do đức Phật cho các pháp thế gian đều hư vọng bởi các pháp này đều mang tính 

vô thường không có thật thể nên vô ngã, hơn nữa bất luận pháp nào được tạo ra đều do 

nhân duyên tập hợp thành, trong các duyên ấy không hề có ngã, dụ như nhà là một ngã 

được tập hợp bởi các nhân tố như tay thợ, gạch ngói, đất cát… trong từng ấy thứ chẳng 

có thứ nào gọi là nhà, như vậy nhà không có thật thể và vô ngã, nhà chỉ là giả danh của 

một tập hợp nhân duyên vốn không có nhà dự vào, do chấp nhà là một thật ngã đồng 

nghĩa với chấp khối nhân duyên vốn “không có nhà trong đó” là nhà thật, từ cái không có 

chấp thành cái có, chẳng phải là điên đảo đó ư, rồi từ vọng thức điên đảo này phát sinh 

ra đủ vọng tưởng và vọng hành mọi tạo tác hư vọng, để rồi vọng tác vọng thọ mà vẫn 

ngỡ mọi thứ là thật, và cứ thế từ vọng thọ khởi sinh vọng tưởng tạo tác thủ xả mọi thứ, 

khiến vọng tâm loạn động không ngừng, đó là đặc tính hư vọng của chúng sinh và thế 

gian, do không nhận ra tính hư vọng của các pháp hữu vi nên cứ mãi tạo tác vọng nghiệp, 

thay vì nhận ra thật tính để trở về với thật thân và thật cảnh như người mơ bừng tỉnh, vì 

vậy ngay khi đối diện với Phật là bậc chính giác cũng chỉ cầu xin vọng nghiệp được như 

ý, mà chẳng màng cầu học giác ngộ, và chính tính hư vọng ấy là dây trói buộc chúng 

sinh trong vọng hoặc không có lối thoát, vì Thần hay chính đức Phật cũng không thể đem 

một người bị mê vọng trói buộc lên chốn giải thoát, trừ khi họ thức tỉnh, và kẻ nào trói kẻ 

ấy cởi, mê trói thì tỉnh cởi, mê tỉnh đều là chính họ nên khi mê họ tự trói, khi tỉnh họ tự 

cởi, Thần hay Phật đã không trói tất không cởi được, đức Phật chỉ dạy chúng sinh tự cởi 

mà ngài không cởi dùm ai được. Phàm nhân mê muội thay vì cầu thoát lại cầu được các 

thứ trói như ý, kinh Pháp Cú nói "trói buộc bằng dây gai, người trí xem không chặt, tham 

châu báu vợ con, trói buộc mới thật bền”. Phàm nhân mê đắm các sự trói buộc này cho 

đó là phúc báo, nên cả ngày cầu xin, mà không biết càng được càng bị trói chặt, do vậy 

Ngũ tổ Hoằng Nhẫn quở "các vị cả ngày cầu xin phúc báo, không màng giải thoát, đã mê 

mất tính thật của mình rồi thì phúc nào cứu được đây”. Thế mới biết mọi tư duy hành 
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động của chúng sinh đều là huyễn thức trói buộc như kinh Địa Tạng dạy "mọi cử chỉ động 

niệm của chúng sinh nơi cõi Nam diêm phù đề đều là vọng nghiệp”, Đạo Phật căn bản 

cho mọi thứ được sáng tạo từ thân tâm cảnh giới đều là huyễn hóa phi chân, nếu nhận 

đó là chân lập tức bị mê trói buộc, và mọi tư duy hành động đều vì mê chấp ngã và thế 

gian là chân thật mà phát sinh tạo tác thủ xả đắc thất nên nói chúng đều là vọng nghiệp. 

Tam tổ Tăng Xán cho rằng càng thủ xả càng chìm sâu vào huyễn thức xa lìa chân thật 

đạo. Đã huyễn nên chỉ nhận thức được mọi thứ huyễn, vì thế mới nhận tứ đại giả hợp là 

thật ngã, thế giới duyên sinh là thật cảnh, chôn giấu mọi sự thật vào quên lãng, khiến sự 

thật trở thành điều bất khả tư nghì, như kẻ mơ chỉ hiểu mộng và không sao nhận ra cảnh 

thật. Khi chấp thật các sáng tạo duyên sinh ấy thì sự chấp thật đó chính là vọng thức mê 

tâm, đã nhận vọng làm chân tất sẽ xa lìa tính chân thật, tự trói mình vào mê tâm vọng 

thức. Đã là huyễn pháp tất không thể đem lại bất cứ lợi ích chân thật nào cho ta cùng 

người, sự tà tín chấp vọng đưa chúng sinh chìm sâu vào huyễn, tiếp tục sáng tạo hết 

huyễn này đến huyễn nọ, dùng vọng chôn chân, lấy huyễn che thật, cứ thế mà muôn đời 

bị trói chặt trong sự si mê vọng huyễn không có hồi kết và sự thật bị chôn vùi nên không 

có ngày thức tỉnh. Cứ thế mà mải mê tạo tác cho huyễn nghiệp tiếp diễn đến vô tận. Ôi! 

Biết bao sáng tạo từ những đầu óc tham sân ngu muội giúp cho thế lực tham si gieo rắc 

khổ đau được thống trị vững bền thế gian này. Giá như những đám mê nhân ngừng tạo 

tác thì thế giới sẽ an lạc biết bao. Do đó đức Phật dạy nếu muốn có trí huệ và an lạc thì 

đừng tạo tác, cứ thuận kì tự nhiên như Lão tử nhắc nhở “Thiên trường địa cửu, thiên địa 

chi sở dĩ năng trường thả cửu gỉa, dĩ kì bất tự sinh, cố năng trường sinh, thị dĩ thánh nhân 

hậu kì thân nhi thân tiên, ngoại kì thân nhi thân tồn. Bất dĩ kỳ vô tư tà ? Cố năng thành kỳ 

tư.”, trời đất vĩnh cửu, là do nơi không tự sinh, nên được trường sinh, cho nên thánh nhân 

bỏ thân ra sau thì thân đằng trước, bỏ thân ra ngoài thì thân tồn tại. Đó chẳng phải là vì 

vô tư đó sao ? Nên thành được tự thân. 

 

Đức Phật đã phủ nhận mọi sáng tạo là phi chân thật, dĩ nhiên ngài cũng bác bỏ các sáng 

tạo huyễn hóa phi chân ấy do Thần tạo, mà do chính chúng sinh tự tạo và tự thọ từ những 

tâm mê chấp các huyễn pháp từ thân tâm đến cảnh giới ấy là thật, như người ngủ mơ 

chấp mộng là thật, nên tạo tác mọi thứ trong mơ, khiến khi mơ lắm nỗi, lúc tỉnh toàn 

không, nếu trong mơ chấm dứt lắm nỗi bằng “toàn không” thì mộng tỉnh, nên đức Phật 

dậy đừng tạo tác lắm nỗi cho mê giảm sâu, cho giác thêm gần. Có nhận ra huyễn tất 

không tạo huyễn, và mới biết đâu là chân thật, nhờ vậy xa lìa huyễn thức và huyễn cảnh.  

 

Phật pháp và các pháp sáng tạo. 

 

Khi Thần lập thành các pháp thì gọi là sáng tạo, khi chúng sinh tạo ra các pháp thì gọi là 

tạo tác. Ở Thần là sáng tạo, ở chúng sinh là tạo tác, sáng tạo là những tạo tác có quy 

mô rộng lớn và tạo tác là những sáng tạo nhỏ bé của sự hiểu biết giới hạn. Nhân loại gọi 

các pháp hiện hữu trước khi có họ là sáng tạo của Thần, đại để như thời man khai họ 
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cho mưa bão, sấm sét là do Thần tạo, thời văn minh khoa học phát triển phủ nhận điều 

này, tuy nhiên khi đối trước các hiện tượng phức tạp hơn trong vũ trụ bao la vô hạn, kiến 

thức hữu hạn của con người không thể hiểu được, nên bế tắc tìm không ra đáp án, thay 

vì nhận ra cái vọng thức hữu hạn chỉ hiểu biết cực kì giới hạn trước một thiên nhiên vô 

hạn, các nhà khoa học lại trở về lập luận của tiền nhân thời man khai, hễ cái gì không 

hiểu không đáp được thì cứ cho là Thần sáng tạo nên con người không thể thông hiểu 

nối. Đạo Phật phủ nhận mọi sự tạo hóa có trước khi loài người xuất hiện, như vũ trụ, thế 

giới vật chất núi rừng, sông biển, đất trời và các định luật tự nhiên như cá ở trong nước, 

thú sống trên cạn, biết yêu kẻ yêu mình, biết ghét kẻ hại mình, những điều tự nhiên ấy 

không cần ai dạy bảo là do Thần sáng tạo.   

 

Mọi thứ đều được vận hành theo một quy luật tự nhiên gọi là tạo hóa, và tạo hóa là sự 

cấu tạo thiên nhiên của mọi vật, cũng như những thứ mà mọi hữu tình không cần được 

dạy bảo cũng tự thông hiểu như nhau, nên có thể nói tạo hóa là thứ "cộng nhân” của 

vọng huyễn, vì vậy mọi vật cũng như các  sáng tạo của người hay Thần đi nữa cũng phải 

theo nền tảng sẵn có của tạo hóa. Do các hiện tượng tự nhiên của tạo hóa cùng với các 

tạo tác của chúng sinh vốn vọng huyễn nên đạo Phật có thái độ vô vi, không tạo tác mọi 

thuận nghịch, cứ để các pháp tạo tác duyên sinh đó tự sinh tự diệt, Lục tổ Huệ Năng gọi 

thái độ bất động vô vi trước các pháp duyên sinh nay là thiền định, ngài nói "ngoại ly 

tướng tức thiền, nội bất loạn tức định”, sắc tướng là các pháp duyên sinh, sự bất động 

vô tác ấy chính là lìa tướng và không động loạn. Thiền định có nghĩa bất động với các 

pháp duyên khởi, thiền là quán các pháp duyên khởi đều vô thường, vô ngã nên huyễn 

hóa không thật, do vậy bất động không bị các pháp huyễn này chi phối sai sử tạo tác và 

đó là định, đó chỉ là ngọai ly tướng tức sở ly, còn nội ly tướng tất do vì vô ngã, nên không 

có năng ly, cả năng ly lẫn sở ly đều không mới là thật ly, và đây mới là chân tam muội 

bất động, điều đại sư Huyền Giác nói "năng sở song vong tính tức chân”. Thiền là quán 

thuộc động, định thuộc tĩnh, nhưng do thiền đưa tới định tức do động mà thành tĩnh, vì 

vậy nói thiền định không hai, động tĩnh là một, như thế khi tâm thiền định vô tác bất động 

thì là tâm giác, khi tâm loạn động chấp thật các pháp duyên khởi, sinh tâm tạo tác loạn 

động thì đó là tâm mê. Tâm giác là Phật, tâm mê là chúng sinh. Tâm mê thì dù có ở tịnh 

độ hay thiên đường cũng vẫn loạn động phân b iệt, chịu tham sân chi phối nên vẫn thọ 

khổ lạc, do sợ khổ thích lạc nên chúng sinh cầu sinh tịnh độ hay thiên đường, mà không 

biết tâm mê thì ở đâu cũng mê, nên làm thế nào nhận ra thiên đường hay tịnh độ, cõi 

nào cũng bị mê chi phối, tạo tác loạn động gây bất ổn. Tâm giác ở đâu cũng bất động an 

lạc, địa ngục hay tịnh độ cũng đều như nhau, vì lẽ này đạo Phật nhắm tới cầu giác ngộ 

hơn là cầu sinh về bất kì cõi nào. Giác ngộ thì cõi nào cũng an lạc, đó là cảnh giới giải 

thoát vô giới hạn gọi là vô trụ xứ niết bàn, điều kiện để sinh về niết bàn là giác ngộ, do 

giác nên vô sinh mà sinh, và vô sinh mới thực là sinh niết bàn, do vô sinh mà sinh, do 

sinh mà vô sinh, đó là sự sinh và vô sinh tự tại giải thoát gọi là nhập niết bàn nên không 

nói sinh niết bàn. Chỉ có người giác ngộ mới nhập niết bàn, vì vậy nói thành Phật tức 
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đồng nghĩa với nhập niết bàn, và nhập niết bàn đồng nghĩa với thành Phật, nên Phật và 

niết bàn không khác mà chính là. Nói đúng hơn Phật và niết bàn đều là bản tâm nên Phật 

không lìa niết bàn và niết bàn cũng không rời Phật, niết bàn vô trụ biến khắp mười 

phương, thân Phật cũng vô trụ, đâu cũng là Phật và đâu cũng là niết bàn, do vậy Phật 

và niết bàn có nghĩa giải thoát vô hạn, và đó là giải thoát rốt ráo viên mãn, nếu giải thoát 

hữu hạn thì thực sự chưa hề giải thoát. 

 

Thật tính và liễu nghĩa. 

 

Đã có vọng hẳn có chân thật, ngoài sự chỉ dạy cho chúng sinh biết các pháp duyên khởi 

là vọng, đức Phật còn chỉ bày chúng sinh đâu là tính chân thật của các pháp duyên khởi 

hư vọng. Do hư vọng nên pháp duyên khởi không có tự tính, và do không có tự tính nên 

các pháp này tùy duyên thành tựu, vì vậy nói không là thật tính của duyên khởi pháp. 

Chấp các pháp duyên sinh là thật tức chấp giả, chấp không là thật nên lìa giả là chấp 

thật, chấp thật cũng đồng với chấp giả là thật, chẳng chấp không cũng chẳng chấp giả, 

chỉ thấy không ở không và cũng ở giả, nên không và giả đều không, do vậy không giả 

chẳng khác mà chính là. Trụ mọi giả mà thường b iết không nên trụ mà chẳng trụ, b iết rõ 

là không nên tự tại trụ mọi giả mà vẫn vô trụ. Không bị hai biên không giả trói buộc gọi là 

trung đạo nghĩa, tự tại với vạn pháp gọi là pháp vương. Và trung đạo là giải thoát cứu 

cánh viên mãn, nhận biết trung đạo nghĩa chính là liễu nghĩa. 

 

Đức Phật và đạo Phật. 

 

Phàm nhân nhận Phật là giáo chủ của đạo Phật, và cũng như đa phần tín đồ coi Phật là 

một vị sa môn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn đạo Phật là giáo pháp và hình thức tu tập 

được đức Phật chỉ dạy hướng dẫn. Tuy nhiên đó chỉ là Phật và pháp được hóa hiện để 

cho phàm nhân có thể thấy Phật và nghe pháp, riêng người giác ngộ thấy được thân Phật 

thật mà kẻ mê không thấy, nghe được diệu pháp mà kẻ mê không nghe ra. Và chỉ giác 

ngộ mới thấy thật Phật và nghe được thật pháp, vì có phát khởi thật trí mới giác ngộ, và 

thật trí mới thấy và nghe mọi thứ thuộc thật và vô hạn, còn như vọng thức chỉ thấy và 

nghe rất giới hạn lại chấp thật các thứ giới hạn, đó là mê vọng. Tuy nhiên thật tính của 

mê là thật, thế nên thật tính của huyễn Phật là chân Phật, của huyễn pháp là thật pháp, 

Tăng Triệu luận sư nói “Pháp thân ẩn ư hình xác chi trung, chân trí ẩn ư duyên lự chi 

nội.”, có nghĩa Pháp thân ẩn trong hình xác, chân trí ẩn trong duyên lự. Thật đã ở ngay 

nơi mê, nên phải nhận ra thật từ nơi mê, lìa mê tìm thật thì thật ấy quả là thật mê, như 

lời Lục tổ nói "Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, kháp như 

cầu thố giác”, Phật pháp ở thế gian, giác ngộ ngay thế gian, lìa thế cầu giác ngộ, chẳng 

khác cầu sừng thỏ. Thế nhưng đáng tiếc phần đông người học Phật đều dùng tâm mê 

cầu tìm chân lý bên ngoài, khác nào cưỡi trâu đi tìm trâu.  

 



 

 

Thật có thật thân tức thật Phật, và thật cảnh giới tức niết bàn. Do mê nhân nhận sắc 

tướng hữu hạn là Phật, nhận ngôn ngữ văn tự giới hạn là pháp nên Phật và pháp giới 

hạn ấy phi giải thoát vì b ị trói buộc trong hữu hạn, do vậy mê nhân hàng ngày đối trước 

tượng Phật cúng bái mà chưa từng thấy thật Phật trong sát na gian, miệt mài học pháp 

mà vẫn xa lìa thật trí, không thấy thật pháp, nên muôn kiếp trói buộc trong cõi u mê hữu 

hạn.   

 

Phật đã không phải sắc thân 32 tướng vậy Phật là gì? Phật là giác và giác hàm nghĩa 

hiểu biết mọi thật, gọi là thật trí hay chân trí, đã là thật trí tất tự tại không bị buộc ràng 

nên hoàn toàn giải thoát, vì vậy giải thoát là tự tại và vô hạn, nên Phật chính là pháp giải 

thoát, vì vậy Phật lấy pháp tự tại vô ngại ấy làm thân, tuy vô hình vô tướng, vô ảnh tượng, 

nhưng do vậy mà tùy duyên vô ngại hiện đủ mọi tướng, như Tăng Triệu luận sư nói “Pháp 

thân vô tượng, ứng vật nhi hình”, bởi vậy mê nhân không thể thấy được tướng thân giải 

thoát tự tại vô ngại của chân Phật và dĩ nhiên cũng không thể nghe ra pháp tự tại vô hạn 

của thật pháp, bởi thấy được thật Phật tất nghe được thật pháp, và ngược lại hễ nghe 

được thật pháp thì thấy được thật Phật, nói rõ hơn nghe ra thật pháp vô hạn tất thấy Phật 

vô hạn, phàm thấy Phật vô hạn sẽ nghe nhận được pháp vô hạn, Phật thật vô hạn, đâu 

cũng là Phật, thật pháp vô hạn, đâu cũng là pháp. Đâu cũng là Phật và pháp, tất nhiên 

Phật và pháp không khác mà chính là, thế nên Phật là đạo Phật, và đạo Phật cũng chính 

là Phật, vì vậy hễ hiểu đạo thì nhận hiểu được Phật tức thành Phật, hoặc gỉa hiểu Phật 

đúng thật đó chính là hiểu pháp nên cũng giác ngô. Nếu Phật chỉ giới hạn trong 32 sắc 

tướng, pháp chỉ hữu hạn trong kinh điển, Phật là giáo chủ, pháp là tri thức, thì đó là Phật 

và pháp giới hạn và chướng ngại phi chân thật, vì thế dù phàm nhân học pháp có tri thức 

uyên bác đi nữa vẫn chỉ là sự uyên bác của pháp hữu hạn nên vẫn không thấy thật Phật, 

chỉ thấy Phật tượng, và cả ngày cung phụng Phật tượng vẫn không hiểu được thật pháp, 

học pháp hữu hạn thì thấy Phật hữu hạn, thấy Phật hữu hạn thì chỉ có tri thức Phật pháp 

hữu hạn, hơn nữa do chấp Phật với pháp là hai, nên không thấy được Phật và pháp viên 

dung, đó là pháp thân. Vì vọng thức hữu tình giới hạn không thấy được vô hạn nên chư 

Phật phải tùy duyên ứng vật mà từ pháp thân tự tại vô hạn  hóa hiện sắc tướng hữu hạn 

cho chúng sinh thấy được, và nói pháp tự tại vô hạn trong sự giới hạn và ngăn ngại, hầu 

có thể giúp chúng trong mê nhận ra thật, trong hữu hạn ngăn ngại nhận ra thật Phật, thật 

pháp tự tại vô hạn.  

 

Phật và pháp tự tại vô hạn nên là mọi thứ nhưng chẳng là thứ nào, chẳng là thứ nào nên 

là mọi thứ, vì thế làm sao có thể dùng ngôn từ giới hạn để định nghĩa, hay dùng vọng  

thức giới hạn có thể suy lường được, nên nói là bất khả tư, bất khả nghị. Chỉ có thật trí 

vô hạn vượt khỏi vọng thức và ngôn từ giới hạn mới nhận biết rõ ràng được Phật và pháp 

vô hạn. Do tính vô hạn nên đâu cũng là Phật, đâu cũng là pháp, do đó nói pháp thân Phật 

biến nhất thiết xứ, Phật và pháp đã nhiếp khắp, không gì không là thì làm thế nào 

định nghĩa được Phật và đạo Phật, chỉ có thể nói do Phật và pháp là tất cả nên 
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chẳng còn có Phật hay pháp nào để gọi tên hay định nghĩa nữa. Sở dĩ có đạo Phật 

với đức Phật là giáo chủ chẳng qua chỉ là sự hóa hiện vào cảnh giới hữu hạn mà giả lập, 

như kinh Viên Giác nói “chư Phật mượn pháp tham dục vào cõi sinh tử chỉ để độ chúng 

sinh”, còn như theo đệ nhất nghĩa đế thì không có Phật cũng như đạo Phật, và chính 

đó mới thực là Phật và đạo Phật.  

 

Đạo Phật là và không là. 

 

Như thế theo thế đế đạo Phật có hai đạo, đó là đạo Phật hữu hạn trong thế gian hữu hạn 

của chúng sinh, và đạo Phật vô hạn trong bản tâm vô hạn của bậc giác ngộ. Trong vô 

hạn ấy đến danh xưng Phật hay niết bàn còn không có nói gì đến có Phật hay niết bàn, 

như Lục tổ nói "xưa nay không một vật” nên làm gì có Phật hay chúng sinh, và chính cái 

“không một vật”, “không danh xưng” đó mới là Phật và niết bàn. Do không danh nên tự 

tại ứng vật mà gọi danh, do “không một vật” nên ứng duyên tự tại hiện mọi vật, thế nên 

Phật và đạo Phật không là vì là tất cả, tuy là tất cả mà chẳng thật là cái nào. Và đây là 

đệ nhất nghĩa đế, người tu học pháp giải thoát vô hạn, tuy khởi đầu từ mọi thứ hữu hạn 

nhưng dùng mọi thứ hữu hạn này như ngón tay chỉ trăng, như thuyền bè qua sông, không 

trụ nơi các pháp hữu hạn thuộc vọng thức, văn tự, không rõ nghĩa, hay từ tha nhân truyền 

đạt, chỉ nương vào vọng thức mà khởi thật trí vì thật trí ẩn ngay trong vọng thức duyên 

lự, nương vào văn tự mà nhận nghĩa, nhờ vậy hiểu rõ nghĩa vô hạn, nương vào người 

dạy mà học được những thứ không thể dạy và không thể học được, đó là thật trí liễu 

nghĩa. Kinh Viên Giác gọi việc dùng ngã hư vọng hữu hạn ấy tu tập là dùng huyễn tu 

huyễn, tức dùng trí huyễn quán biết các huyễn pháp, biết huyễn rồi thì toàn bộ huyễn trí 

lẫn huyễn pháp đều tự tan, hiển lộ thật tính vô hạn, tự tại bao quát cả chân lẫn vọng, cả 

huyễn lẫn thật, không còn mảy may phân biệt như tro bay khói lặng, không còn một vật, 

thì đó là viên giác. Chỉ có thật trí mới thành tựu được thật nghĩa vô hạn tự tại mà không 

thể dạy và học được bằng vọng thức hay ngôn từ, văn tự. Đã là thật thì vô sinh diệt nên 

thật trí vẫn bất động không tăng giảm nơi Phật và chúng sinh, vì vậy chúng sinh chỉ cần 

phát trí này mà kinh gọi là Phật tri kiến thông qua sự phát tâm bồ đề mới hiểu được thật 

đạo tự tại vô hạn, khi rõ được thật nghĩa của thật đạo thì đạt được tự tại vô ngại giải thoát 

gọi là pháp vương. 

 

Liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. 

 

Đức Phật dạy y vào liễu nghĩa pháp mà đừng y vào bất liễu nghĩa. Song thế nào là liễu 

nghĩa và bất liễu nghĩa? 

 

Liễu nghĩa là thật nghĩa có tính tự tại vô hạn, giải thoát, thuộc giác. Ngược lại bất liễu 

nghĩa có tính hữu hạn ngăn ngại và trói buộc, thuộc mê. Do giác ngộ là giải thoát viên 

mãn nên Phật và Bồ tát đều tự tại vô hạn, b iến khắp ba đời mười phương, y vào liễu 
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nghĩa tức y vào giác nên thấy đâu cũng là Phật, lại do pháp là thân Phật, do đó y vào liễu 

nghĩa sẽ thấy được toàn thể Phật và pháp b iến khắp mọi thời không, đó là pháp thân, trái 

lại nếu y vào bất liễu nghĩa tức y vào mê sẽ chỉ thấy được Phật hữu hạn ngăn ngại trong 

sắc tướng của tôn tượng, nên chấp có Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, thậm chí thấy Phật 

đông phương, tây phương và các phương khác, các vị Phật được vọng thức bất liễu nghĩa 

chấp thật đều hữu hạn và ngăn ngại, và cũng chỉ thấy các pháp trói buộc hữu hạn ngăn 

ngại nên chấp đủ mọi tông phái, sinh ra mọi phương tiện, nên thủ xả các pháp, dù lao lự 

tu hành mà vẫn luẩn quẩn trong sự trói buộc của vọng thức hữu hạn, không sao thấy 

được pháp thân. Vì thế để được liễu nghĩa cần tránh chấp thật các vọng thức đặc biệt là 

chấp ngã; coi Phật là sắc tướng hữu hạn, chấp thật vào lời dạy coi đó là pháp nghĩa chân 

thật, do chấp như vậy mà thờ Phật tu pháp bất liễu nghĩa.  

 

Tóm lại Phật pháp là gì? Là tính thật của mọi pháp, đó là chẳng có pháp nào là hay không 

là. Và đạo Phật là gì? Là như thật đạo, đó là mọi thứ nhưng không là thứ nào, nên đạo 

Phật thậm chí đến danh xưng cũng không và cũng có. 

 

VTA 19.11.2024 

PVVT 

 

 


